
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 GDCD Toán Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí S1 Vật lí Toán Ngữ văn Toán Toán

S2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Công nghệ Hóa học Tin học S2 Hóa học Vật lí Địa Lí Ngữ văn Sinh học Toán
S3 Toán Ngữ văn Sinh học Vật lí Vật lí NGLL CN S3 Hóa học Lịch Sử Tin học Sinh học GDCD NGLL CN
S4 Tiếng Anh Hóa học Tiếng Anh SHL S4 Tin học Ngữ văn Vật lí Tiếng Anh Tiếng Anh SHL
S5 Tiếng Anh Toán S5 Lịch Sử Toán Công nghệ Tiếng Anh Hóa học
C1 C1

C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 GDCD Lịch Sử Vật lí Tiếng Anh Tiếng Anh S1 Ngữ văn Hóa học Hóa học Công nghệ Toán

S2 Vật lí Lịch Sử Toán Sinh học Hóa học Tiếng Anh S2 Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Tin học GDCD Toán
S3 Tin học Toán Toán Tiếng Anh Toán NGLL CN S3 Toán Vật lí Tiếng Anh Sinh học Địa Lí NGLL CN
S4 Địa Lí Toán Công nghệ Ngữ văn Vật lí SHL S4 Lịch Sử Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn SHL
S5 Hóa học Tin học Ngữ văn Ngữ văn S5 Vật lí Toán Tin học Tiếng Anh Ngữ văn

C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

- Tên lớp    : 12/2 - Tên lớp    : 12/3

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Yến Linh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Phượng
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Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

tkb-hk1-2020-2021 tkb-hk1-2020-2021

(Từ 02/11/2020) (Từ 02/11/2020)

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

tkb-hk1-2020-2021 tkb-hk1-2020-2021

(Từ 02/11/2020) (Từ 02/11/2020)

- Tên lớp    : 11/11 - Tên lớp    : 12/1

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Thúy - Chủ nhiệm        : Nguyễn Duy Linh



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn S1 Ngữ văn Ngữ văn Tin học GDCD Tiếng Anh
S2 Lịch Sử GDCD Hóa học Ngữ văn Toán Hóa học S2 Sinh học Hóa học Ngữ văn Vật lí Tiếng Anh Tiếng Anh
S3 Sinh học Tin học Vật lí Hóa học Công nghệ NGLL CN S3 Lịch Sử Toán Địa Lí Hóa học Toán NGLL CN

S4 Toán Toán Tiếng Anh Tin học Vật lí SHL S4 Hóa học Công nghệ Vật lí Toán Toán SHL
S5 Toán Toán Tiếng Anh Vật lí S5 Tin học Lịch Sử Vật lí Toán
C1 C1
C2 C2

C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Toán Vật lí Ngữ văn Hóa học Toán S1 Toán Tiếng Anh Vật lí Ngữ văn Tin học
S2 Tin học Tin học Lịch Sử Sinh học Lịch Sử Toán S2 Hóa học Toán Tiếng Anh Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử

S3 Địa Lí Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh NGLL CN S3 Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn GDCD Tiếng Anh NGLL CN
S4 Toán Hóa học Ngữ văn Vật lí Tiếng Anh SHL S4 Toán Sinh học Vật lí Tin học Tiếng Anh SHL
S5 Toán Công nghệ GDCD Vật lí S5 Toán Vật lí Toán Hóa học
C1 C1

C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch Sử S1 Hóa học Ngữ văn Địa Lí Toán Toán

S2 Địa Lí Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học S2 Công nghệ Vật lí Ngữ văn GDCD Hóa học Toán
S3 Hóa học Công nghệ Lịch Sử Vật lí Ngữ văn NGLL CN S3 Tin học Ngữ văn Tin học Lịch Sử Sinh học NGLL CN
S4 Toán Vật lí GDCD Hóa học Toán SHL S4 Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch Sử Toán Vật lí SHL
S5 Toán Sinh học Vật lí Tin học S5 Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lí Toán
C1 C1

C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Công nghệ Tiếng Anh Sinh học Vật lí Vật lí S1 Toán Lịch Sử Tiếng Anh Toán Toán

S2 Địa Lí Tin học Tiếng Anh Lịch Sử Toán Lịch Sử S2 Công nghệ Toán Tin học Tiếng Anh Toán Hóa học
S3 Tiếng Anh GDCD Hóa học Toán Toán NGLL CN S3 Ngữ văn Tin học Tiếng Anh Địa Lí Hóa học NGLL CN
S4 Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn Hóa học SHL S4 Địa Lí Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Tiếng Anh SHL
S5 Tin học Toán Sinh học Ngữ văn S5 Vật lí Ngữ văn Ngữ văn GDCD Vật lí

C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5
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Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

tkb-hk1-2020-2021 tkb-hk1-2020-2021

(Từ 02/11/2020) (Từ 02/11/2020)

- Tên lớp    : 12/10 - Tên lớp    : 12/11

- Chủ nhiệm        : Phan Trường Hạnh - Chủ nhiệm        : Tống Thị Thu Vân

(Từ 02/11/2020) (Từ 02/11/2020)

- Tên lớp    : 12/8 - Tên lớp    : 12/9

- Chủ nhiệm        : Lương Hồng Thủy - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Bé Thúy
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- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhị - Chủ nhiệm        : Lê Quang Huỳnh
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Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
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Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

tkb-hk1-2020-2021 tkb-hk1-2020-2021

(Từ 02/11/2020) (Từ 02/11/2020)

- Tên lớp    : 12/6 - Tên lớp    : 12/7

tkb-hk1-2020-2021 tkb-hk1-2020-2021

(Từ 02/11/2020) (Từ 02/11/2020)

- Tên lớp    : 12/4 - Tên lớp    : 12/5

- Chủ nhiệm        : Võ Thị Mười Chị - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Mai Khanh
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Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Tiếng Anh Ngữ văn Địa Lí Toán Tiếng Anh S1 Công nghệ Lịch Sử Vật lí Tiếng Anh Sinh học
S2 Tin học Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Tiếng Anh S2 Toán Tiếng Anh Vật lí Địa Lí Tiếng Anh Ngữ văn
S3 Toán Toán Lịch Sử Ngữ văn Tiếng Anh NGLL CN S3 GDCD Tiếng Anh Toán Ngữ văn Ngữ văn NGLL CN

S4 Vật lí Tin học Sinh học GDCD Hóa học SHL S4 Hóa học Lịch Sử Toán Toán Ngữ văn SHL
S5 Công nghệ Hóa học Vật lí Lịch Sử S5 Hóa học Tin học Tin học Toán
C1 C1
C2 C2

C3 C3
C4 C4
C5 C5

- Tên lớp    : 12/12 - Tên lớp    : 12/13

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Phương Thắm - Chủ nhiệm        : Lê Thị Bích Thủy
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Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
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